Các văn bản về mỹ phẩm ASEAN

PHỤ LỤC IV – PHẦN 1
DANH MỤC CỦA CHẤT TẠO MÀU SẮC ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM (1)

Lĩnh vực áp dụng
	Cột 1:
	Các tác nhân tạo màu sắc được phép có trong tất cả sản phẩm mỹ phẩm 


	Cột 2:
	Các tác nhân tạo màu sắc được phép có trong tất cả sản phẩm mỹ phẩm trừ các chất dự định sử dụng ở vùng xung quanh mắt, đặc biệt là trang điểm mắt và tẩy trang điểm mắt


	Cột 3:
	Các tác nhân tạo màu sắc được phép riêng có trong các sản phẩm mỹ phẩm được dự định không tiếp xúc với màng nhầy


	Cột 4:
	 Các tác nhân tạo màu sắc được phép riêng có trong các sản phẩm mỹ phẩm được dự định tiếp xúc chỉ trong thời gian ngắn với da


	Chỉ số hoặc tên riêng màu sắc
	Màu
	Lĩnh vực áp dụng
	Các giới hạn và yêu cầu khác (2)

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	10006
	Xanh lá cây
	
	
	
	X
	

	10020
	Xanh lá cây
	
	
	X
	
	

	10316 (3)
	Vàng
	
	X
	
	
	

	11680
	Vàng
	
	
	X
	
	

	11710
	Vàng
	
	
	X
	
	

	11725
	Cam
	
	
	
	X
	

	11920
	Cam
	X
	
	
	
	

	12010
	Đỏ
	
	
	X
	
	



(1) Các chất màu tía hoặc muối của các chất tạo màu này sử dụng các chất không bị cấm theo Phụ lục II hoặc không loại trừ theo Phụ lục V khỏi phạm vi của chỉ dẫn này thì được phép như nhau
(2) Các tác nhân tạo màu mà số của chúng là chữ E ở đằng trước theo chỉ dẫn EEC năm 1962 liên quan thực phẩm và phẩm màu phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu về độ tinh khiết  quy định trong các chỉ dẫn đó. Chúng tiếp tục bị áp dụng các tiêu chuẩn chung quy định tại Phụ lục III của Chỉ Dẫn 1962 liên quan đến phẩm màu khi mà ký tự E đã được xóa từ đó.

(3) Bari không hòa tan, strontium và các chất màu tía zirconium, các muối và sắc tố của các tác nhân tạo màu này cũng sẽ được phép. Chúng phải đạt kiểm tra cho tính không hòa tan được xác định bởi thủ tục quy định tại điều 8.

	Chỉ số hoặc tên riêng màu sắc
	Màu
	Lĩnh vực áp dụng
	Các giới hạn và yêu cầu khác (2)

	
	
	1
	2
	3
	4
	

	12085 (3)
	Đỏ
	X
	
	
	
	Nồng độ tối đa 3% trong sản phẩm thành phẩm

	12120
	Đỏ
	
	
	
	X
	

	12150
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	12370
	Đỏ
	
	
	
	X
	

	12420
	Đỏ
	
	
	
	X
	

	12480
	Nâu
	
	
	
	X
	

	12490
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	12700
	Vàng
	
	
	
	X
	

	13015
	Vàng
	X
	
	
	
	E 105

	14270
	Cam
	X
	
	
	
	E 103

	14700
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	14720
	Đỏ
	X
	
	
	
	E 122

	14815
	Đỏ
	X
	
	
	
	E 125

	15510 (3)
	Cam
	
	X
	
	
	

	15525
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	15580
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	15620
	Đỏ
	
	
	
	X
	

	15630 (3)
	Đỏ
	X
	
	
	
	Nồng độ tối đa 3% trong sản phẩm thành phẩm

	15800
	Đỏ
	
	
	X
	
	

	15850 (3)
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	15865 (3)
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	15880
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	15980
	Cam
	X
	
	
	
	E 111

	15985 (3)
	Vàng
	X
	
	
	
	E 110

	16035
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	16185
	Đỏ
	X
	
	
	
	E 123

	16230
	Cam
	
	
	X
	
	

	16255 (3)
	Đỏ
	X
	
	
	
	E 124

	16290
	Đỏ
	X
	
	
	
	E 126

	17200 (3)
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	18050
	Đỏ
	
	
	X
	
	

	18130
	Đỏ
	
	
	
	X
	

	18690
	Vàng
	
	
	
	X
	

	18736
	Đỏ
	
	
	
	X
	

	18820
	Vàng
	
	
	
	X
	

	18965
	Vàng
	X
	
	
	
	

	19140 (3)
	Vàng
	X
	
	
	
	E 102

	20040
	Vàng
	
	
	
	X
	Nồng độ 3,3’-dimethylbenzidine tối đa trong tác nhân tạo màu 5ppm

	20170
	Cam
	
	
	X
	
	

	20470
	Đen
	
	
	
	X
	

	21100
	Vàng
	
	
	
	X
	Nồng độ 3,3’-dimethylbenzidine tối đa trong tác nhân tạo màu 5ppm

	21108
	Vàng
	
	
	
	X
	Như trên

	21230
	Vàng
	
	
	X
	
	

	24790
	Đỏ
	
	
	
	X
	

	26100
	Đỏ
	
	
	X
	
	Tiêu chuẩn độ tinh khiết: 

aniline ( 0,2% 

2-naphtol ( 0,2%

4-aminoazobenzene ( 0,1%

1-(phenylazo)-2-naphtol ( 0,3%

1-[2-(phenylazo)phenylazo]-2-naphtalenol ( 2%

	27290 (3)
	Đỏ
	
	
	
	X
	

	27755
	Đen
	X
	
	
	
	E 152

	28440
	Đen
	X
	
	
	
	E 151

	40215
	Cam
	
	
	
	X
	

	40800
	Cam
	X
	
	
	
	

	40820
	Cam
	X
	
	
	
	E 160 e

	40825
	Cam
	X
	
	
	
	E 160 f

	40850
	Cam
	X
	
	
	
	E 161 g

	42045
	Xanh dương
	
	
	X
	
	

	42051 (3)
	Xanh dương
	X
	
	
	
	E 131

	42053
	Xanh lá cây
	X
	
	
	
	

	42080
	Xanh dương
	
	
	
	X
	

	42090
	Xanh dương
	X
	
	
	
	

	42100
	Xanh lá cây
	
	
	
	X
	

	42170
	Xanh lá cây
	
	
	
	X
	

	42510
	Tím
	
	
	X
	
	

	42520
	Tím
	
	
	
	X
	Nồng độ tối đa 5 ppm trong sản phẩm thành phẩm

	42735
	Xanh dương
	
	
	X
	
	

	44045
	Xanh dương
	
	
	X
	
	

	44090
	Xanh lá cây
	X
	
	
	
	E 142

	45100
	Đỏ
	
	
	
	X
	

	45190
	Tím
	
	
	
	X
	

	45220
	Đỏ
	
	
	
	X
	

	45350
	Vàng
	X
	
	
	
	Nồng độ tối đa 6% trong sản phẩm thành phẩm

	45370 (3)
	Cam
	X
	
	
	
	Không nhiều hơn 1% axit 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9yl) benzoic và 2% axit 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic

	45380 (3)
	Đỏ
	X
	
	
	
	Như trên

	45396
	Cam
	X
	
	
	
	Khi được sử dụng trong son môi, tác nhân tạo màu chỉ được phép ở dạng axit tự do và nồng độ tối đa 1%

	45405
	Đỏ
	
	X
	
	
	Không nhiều hơn 1% axit 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic và 2% axit 2-(bromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic

	45410 (3)
	Đỏ
	X
	
	
	
	Như trên

	45425
	Đỏ
	X
	
	
	
	Không nhiều hơn 1% axit 2-(6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoic và 2% axit 2-(iodo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthen-9-yl) benzoic

	45430 (3)
	Đỏ
	X
	
	
	
	E 127, như trên

	47000
	Vàng
	
	
	X
	
	

	47005
	Vàng
	X
	
	
	
	E 104

	50325
	Tím
	
	
	
	X
	

	50420
	Đen
	
	
	X
	
	

	51319
	Tím
	
	
	
	X
	

	58000
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	59040
	Xanh lá cây
	
	
	X
	
	

	60724
	Tím
	
	
	
	X
	

	60725
	Tím
	X
	
	
	
	

	60730
	Tím
	
	
	X
	
	

	61565
	Xanh lá cây
	X
	
	
	
	

	61570
	Xanh lá cây
	X
	
	
	
	

	61585
	Xanh dương
	
	
	
	X
	

	62045
	Xanh dương
	
	
	
	X
	

	69800
	Xanh dương
	X
	
	
	
	E 130

	69825
	Xanh dương
	X
	
	
	
	

	71105
	Cam
	
	
	X
	
	

	73000
	Xanh dương
	X
	
	
	
	

	73015
	Xanh dương
	X
	
	
	
	E132

	73360
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	73385
	Tím
	X
	
	
	
	

	73900
	Tím
	
	
	
	X
	

	73915
	Đỏ
	
	
	
	X
	

	74100
	Xanh dương
	
	
	
	X
	

	74160
	Xanh dương
	X
	
	
	
	

	74180
	Xanh dương
	
	
	
	X
	

	74260
	Xanh lá cây
	
	X
	
	
	

	75100
	Vàng
	X
	
	
	
	

	75120
	Cam
	X
	
	
	
	E 160 b

	75125
	Vàng
	X
	
	
	
	E 160 d

	75130
	Cam
	X
	
	
	
	E 160 a

	75135
	Vàng
	X
	
	
	
	E 161 d

	75170
	Trắng
	X
	
	
	
	

	75300
	Vàng
	X
	
	
	
	E 100

	75470
	Đỏ
	X
	
	
	
	E 120

	75810
	Xanh lá cây
	X
	
	
	
	E 140 và E 141

	77000
	Trắng
	X
	
	
	
	E 173

	77002
	Trắng
	X
	
	
	
	

	77004
	Trắng
	X
	
	
	
	

	77007
	Xanh dương
	X
	
	
	
	

	77015
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	77120
	Trắng
	X
	
	
	
	

	77163
	Trắng
	X
	
	
	
	

	77220
	Trắng
	X
	
	
	
	E 170

	77231
	Trắng
	X
	
	
	
	

	77266
	Đen
	X
	
	
	
	

	77267
	Đen
	X
	
	
	
	

	77268:1
	Đen
	X
	
	
	
	E 153

	77288
	Xanh lá cây
	X
	
	
	
	Tự do khỏi ion chromate

	77289
	Xanh lá cây
	X
	
	
	
	Tự do khỏi ion chromate

	77346
	Xanh lá cây
	X
	
	
	
	

	77400
	Nâu
	X
	
	
	
	

	77480
	Nâu
	X
	
	
	
	E 175

	77489
	Cam
	X
	
	
	
	E 172

	77491
	Đỏ
	X
	
	
	
	E 172

	77492
	Vàng
	X
	
	
	
	E 172

	77499
	Đen
	X
	
	
	
	E 172

	77510
	Xanh dương
	X
	
	
	
	Tự do khỏi ion cyanide

	77713
	Trắng
	X
	
	
	
	

	77742
	Tím
	X
	
	
	
	

	77745
	Đỏ
	X
	
	
	
	

	77820
	Trắng
	X
	
	
	
	E 174

	77891
	Trắng
	X
	
	
	
	E 171

	77947
	Trắng
	X
	
	
	
	

	Lactoflavin
	Vàng
	X
	
	
	
	E 101

	Caramel
	Nâu
	X
	
	
	
	E 150

	Capsanthin, Capsorubin
	Cam
	X
	
	
	
	E 160 c

	Beetroot đỏ
	Đỏ
	X
	
	
	
	E 162

	Anthocyanins
	Đỏ
	X
	
	
	
	E 163

	Aluminium, zinc, magnesium and calcium stearates
	Trắng
	X
	
	
	
	

	Bromthymol xanh dương
	Xanh dương
	
	
	
	X
	

	Bromcresol xanh lá cây
	Xanh lá cây
	
	
	
	X
	

	Axit Đỏ 195
	Đỏ
	
	
	X
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